
SST Tên Hàng ĐVT Đơn Giá Xuất Xứ Ghi Chú

1 3T Bộ 12.900            China

2 3.5T Bộ 14.800            China

3 4T Bộ 16.800            China

4 4.5T Bộ 18.800            China

5 5T Bộ 20.500            China

6 6T Bộ 38.000            China

7 3T Bộ 21.800            China màu trắng + đen

8 3.5T Bộ 25.400            China màu trắng + đen

9 4T Bộ 28.500            China màu trắng + đen

10 2.5T Bộ 22.600            China màu trắng + đen

11 3T Bộ 26.400            China màu trắng + đen

12 3.5T Bộ 28.900            China màu trắng + đen

13 4T Bộ 34.200            China màu trắng + đen

14 4.5T Bộ 38.400            China màu trắng + đen

15 5T Bộ 42.200            China màu trắng + đen

16 101p Cái 8.500              China

17 138,22 Cái 10.500            China

18 khóa nhấn 105.22 Cái 11.500            China

19 SM-0 thẳng Cái 15.500            China Bản lề Hơi

20 SM-8 cong vừa Cái 15.800            China Bản lề Hơi

21 SM-16 cong nhiều Cái 15.800            China Bản lề Hơi

22 SO-0 thẳng Cái 5.000              China Bản lề bật

23 SO-8 cong vừa Cái 5.000              China Bản lề bật

24 SO-16 cong nhiều Cái 5.000              China Bản lề bật

25 mini SO-0 thẳng Cái 4.000              China Bản lề bật Mini

26 mini SO-8 cong vừa Cái 4.000              China Bản lề bật Mini

27 mini SO-16 cong nhiều Cái 4.000              China Bản lề bật Mini

Bản Lề Bật Tủ Gỗ

BÁO GIÁ  RAY 3 TẦNG, BẢN LỀ BẬT HIỆU ELCO

Giá trên chưa bao gồm VAT

Ray Đơn 

Ray Bi 3 Tầng  - Bản 35mm

Ray Bi 3 Tầng - Bản 43mm

Khóa tủ gỗ
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